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50 Prompt
ChatGPT Học
Tiếng Anh

Biến ChatGPT thành gia sư tiếng Anh cá nhân — từ vựng,
speaking, writing, đến luyện thi IELTS/TOEIC.

Biên soạn bởi NhịpAI · Sổ tay tiếng Anh 5 nhóm × 10 Tài liệu miễn phí



1 Nhóm 1 — Từ vựng & Ngữ pháp
Học từ có ngữ cảnh, sửa lỗi grammar

05

2
Nhóm 2 — Speaking & Phát âm
Luyện hội thoại, roleplay tình huống

07

3
Nhóm 3 — Writing
Viết email, essay, sửa bài, paraphrase

09

4 Nhóm 4 — Reading & Listening
Bài đọc theo level, podcast script

11

5
Nhóm 5 — Luyện thi & Ứng dụng thực tế
IELTS, TOEIC, phỏng vấn, presentation

13

Nhịp AI 50 PROMPT HỌC TIẾNG ANH

S Ổ  T A Y  T H A M  C H I Ế U

NhịpAI · 50 prompt học tiếng Anh 03

Mục lục & cách dùng
50 prompt biến ChatGPT thành gia sư tiếng Anh cá nhân — chia 5 nhóm × 10 prompt.

≡



🎓

Người đã có nền A2-B1

Hiểu căn bản, muốn nâng level. Người mới hoàn

toàn nên học sách giáo trình trước.

📚

Tự học tại nhà

Không có gia sư/lớp. ChatGPT có thể là trợ thủ

học mọi giờ, mọi ngày.

💼

Người đi làm cần TA công việc

Email, họp, thuyết trình bằng tiếng Anh — luyện

riêng tình huống của bạn.

🎯

Luyện thi IELTS/TOEIC

Cá nhân hóa luyện theo điểm yếu, không phải làm

đề chung chung.

1 Nói rõ level của bạn. "Tôi B1 IELTS 5.5" → ChatGPT điều chỉnh độ khó. Không nói, nó đoán đại.

2 Yêu cầu giải thích bằng tiếng Việt. Khi học cấu trúc/từ vựng khó, giải thích Việt giúp nhớ lâu

hơn.

3 Luyện tương tác, không chỉ đọc. Yêu cầu ChatGPT hỏi lại bạn, ra bài tập, sửa lỗi — học chủ

động.

4 Kết hợp với người thật & phim/podcast. AI bổ sung, không thay thế. Cần nghe người bản xứ

thật để có tai & cảm giác ngôn ngữ.

⚠️  GIỚI HẠN CỦA CHATGPT KHI HỌC TIẾNG ANH — ĐỌC KỸ

(1) ChatGPT KHÔNG nghe được phát âm của bạn — chỉ đoán qua mô tả. Để sửa pronunciation chính

xác cần app có voice (vd ChatGPT mobile có voice mode). (2) Đôi khi đưa cấu trúc kỹ thuật đúng nhưng

không tự nhiên. (3) Có thể "bịa" idiom hiếm. Luôn kiểm chứng với từ điển uy tín (Cambridge, Oxford) khi

nghi ngờ.

💡 Mẹo lớn nhất khi học

Đừng dùng ChatGPT để "dịch hộ" — đó là 5% giá trị nó mang lại. 95% là dùng nó luyện tương

tác: hội thoại, viết & sửa bài, giải thích cấu trúc, ra bài tập. Người dùng AI để dịch không tiến bộ.

Người dùng AI để luyện thì tiến bộ rất nhanh.

Nhịp AI CÁCH DÙNG SỔ TAY

Sổ tay này dành cho ai?

4 nguyên tắc dùng prompt hiệu quả
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Nhịp AI NHÓM 1 · TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP

NHÓM 01  ·  PROMPT 1–10

Học 1 từ mới chi tiết

Dạy tôi từ [word]: nghĩa tiếng Việt, phát âm IPA, 3 ví dụ trong ngữ cảnh khác nhau (đời 

thường + công sở + học thuật), 3 collocation phổ biến nhất, từ đồng nghĩa & trái nghĩa. 

Level [B1/B2/...].

01

Học bộ từ theo chủ đề

Tạo danh sách 15 từ vựng quan trọng nhất về chủ đề [Y] ở level [B1+]. Mỗi từ: word + 

IPA + nghĩa Việt + 1 ví dụ. Sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao. Thêm 3 collocation đáng nhớ 

nhất ở cuối.

02

Phân biệt từ dễ nhầm

Giải thích sự khác nhau giữa [word A] và [word B] (vd: affect/effect, less/fewer, 

since/for). Cho 3 ví dụ cho mỗi từ. Bài tập 5 câu để tôi tự điền + đáp án. Giải thích 

bằng tiếng Việt khi cần.

03

Học phrasal verb & idiom

Dạy tôi 10 phrasal verb / idiom thông dụng với từ [get/take/put/run...]. Mỗi cái: 

nghĩa, ví dụ trong ngữ cảnh tự nhiên, ghi chú khi nào KHÔNG dùng. Sắp xếp theo tần suất 

sử dụng thực tế.

04

Sửa lỗi ngữ pháp câu của tôi

Sửa các câu sau cho đúng & tự nhiên hơn. Với mỗi câu: chỉ ra lỗi, giải thích tiếng 

Việt, cho phiên bản đúng + 1 phiên bản nâng cao. Các câu: [dán vào].

05
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Từ vựng & Ngữ pháp
Học từ mới & cấu trúc theo cách nhớ lâu — không phải học vẹt rồi quên.
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Nhịp AI NHÓM 1 · TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP

Giải thích cấu trúc ngữ pháp khó

Giải thích cấu trúc [câu điều kiện loại 3 / mệnh đề quan hệ / inversion...] bằng tiếng 

Việt. Khi nào dùng, cấu trúc, 5 ví dụ từ đơn giản đến phức tạp, 3 lỗi người Việt hay 

mắc, bài tập 5 câu + đáp án.

06

Bài tập ngữ pháp cá nhân hóa

Tạo 10 câu bài tập về [chủ đề ngữ pháp] ở level [B1/B2]. Định dạng: câu có chỗ trống, 4 

đáp án. Sau khi tôi trả lời, sửa & giải thích từng câu sai bằng tiếng Việt.

07

Học từ qua "câu chuyện"

Viết một đoạn truyện ngắn 200 từ ở level [B1] có sử dụng 10 từ sau (in đậm): [liệt kê 

10 từ]. Sau đó liệt kê: từng từ + nghĩa + cách dùng trong truyện. Học từ trong ngữ cảnh 

nhớ lâu hơn.

08

Flashcard tự ôn

Tạo 15 flashcard cho chủ đề [X]. Định dạng: mặt trước "câu tiếng Anh có chỗ trống" — 

mặt sau "từ điền + giải thích ngắn". Đa dạng từ loại (noun, verb, adj, adv). Phù hợp ôn 

10 phút mỗi ngày.

09

Kiểm tra hiểu sâu của tôi

Tôi vừa học về [chủ đề]. Kiểm tra hiểu bài của tôi bằng 5 câu hỏi mở (không phải trắc 

nghiệm). Sau khi tôi trả lời, chấm điểm 1-10, chỉ ra chỗ tôi hiểu nhầm, gợi ý cái cần 

ôn lại.

10
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Nhịp AI NHÓM 2 · SPEAKING & PHÁT ÂM

NHÓM 02  ·  PROMPT 11–20

Roleplay tình huống đời thường

Hãy đóng vai [bartender/người bán hàng/người lạ trên phố] và bắt đầu hội thoại với tôi. 

Tôi sẽ trả lời. Sau cuộc trò chuyện 10 lượt, sửa lỗi grammar/word choice/sự tự nhiên 

của tôi. Level [B1].

11

Roleplay phỏng vấn xin việc

Đóng vai HR phỏng vấn tôi vị trí [công việc] bằng tiếng Anh. Hỏi từng câu, đợi tôi trả 

lời. Sau 10 câu hỏi, đưa nhận xét: nội dung, độ trôi chảy, từ vựng, lỗi grammar. Đề 

xuất 3 câu trả lời mẫu cải thiện.

12

Hội thoại tự do (free conversation)

Cùng tôi nói chuyện tự do về [chủ đề tôi quan tâm]. Bạn vừa là partner vừa là giáo 

viên: trả lời tự nhiên + nhẹ nhàng sửa lỗi của tôi trong dấu ngoặc sau câu. Hỏi câu 

tiếp để duy trì hội thoại. Tốc độ chậm vừa.

13

Học cách phát âm 1 từ

Hướng dẫn tôi phát âm từ [word]: IPA, tách từng âm, miêu tả vị trí lưỡi/môi cho từng 

âm, từ tương tự để so sánh. 3 lỗi người Việt hay mắc khi phát âm từ này & cách sửa.

14

Phân biệt cặp âm dễ nhầm

Hướng dẫn tôi phân biệt cặp âm [/θ/ & /s/, /v/ & /w/, /æ/ & /e/...]. Mô tả vị trí 

miệng/lưỡi cho từng âm. Cho 10 cặp từ minimal pair (vd: think/sink). Bài tập đọc to + 

tự ghi âm kiểm tra.

15
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Speaking & Phát âm
Khâu người Việt yếu nhất — luyện hội thoại tương tác với AI hằng ngày là bí quyết.
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Nhịp AI NHÓM 2 · SPEAKING & PHÁT ÂM

Nói về 1 chủ đề trong 1 phút

Cho tôi 1 chủ đề random ở level [B1] để tôi nói 1 phút (cue card style). Sau khi tôi 

viết/nói lại, đánh giá: ý chính, từ vựng, độ trôi chảy. Đưa 1 phiên bản mẫu xuất sắc để 

học theo.

16

Cụm từ giao tiếp tự nhiên

Liệt kê 20 cụm từ "filler" & phản ứng tự nhiên người bản xứ dùng (vd: "I see your 

point", "Let me think", "That's a great question"). Mỗi cụm: khi nào dùng, ví dụ trong 

hội thoại. Tránh sách giáo khoa cứng.

17

Sửa cách dùng từ "lệch tự nhiên"

Đây là cách tôi đã nói: [dán câu]. Đúng ngữ pháp nhưng nghe "không tự nhiên / quá sách 

vở". Viết lại 3 phiên bản tự nhiên hơn theo cách người bản xứ thật sự nói. Giải thích 

vì sao tự nhiên hơn.

18

Luyện trả lời câu hỏi nhanh

Hỏi tôi 10 câu nhanh về [chủ đề] theo kiểu interview thật. Mỗi câu chỉ chờ tôi trả lời 

1-2 câu rồi sang câu khác. Cuối cùng đánh giá: phản xạ, độ tự nhiên, từ vựng. Đề xuất 

câu nào trả lời chưa tốt nhất.

19

Học intonation & stress

Dạy tôi intonation cho câu [dán câu]: từ nào nhấn, từ nào nhẹ, intonation lên/xuống ở 

đâu, ý nghĩa khi đổi nhấn. Cho 3 phiên bản đọc khác nhau với ngụ ý khác nhau. Giải 

thích bằng tiếng Việt.

20

NhịpAI · 50 prompt học tiếng Anh 08



Nhịp AI NHÓM 3 · WRITING

NHÓM 03  ·  PROMPT 21–30

Sửa bài viết của tôi

Sửa bài này: [dán bài]. Mục tiêu: [email công việc / essay IELTS / blog post]. Sửa 

grammar, word choice, độ tự nhiên. Format: bảng 3 cột — câu gốc / câu sửa / lý do sửa. 

Cuối cùng cho điểm 1-10 + 3 điểm cần cải thiện chung.

21

Paraphrase câu nhiều cách

Viết lại câu sau theo 5 cách khác nhau, mỗi cách dùng cấu trúc & từ vựng khác: [câu]. 

Giải thích sự khác biệt về sắc thái/formality từng phiên bản. Hữu ích để tránh lặp từ & 

nâng band điểm.

22

Viết email công việc

Viết email tiếng Anh: gửi [ai], nội dung [mục đích], tone [formal/friendly]. Cho 2 

phiên bản: ngắn (dưới 80 từ) & đầy đủ (150 từ). Kèm subject line tốt. Giải thích lựa 

chọn từ ngữ ở các điểm chính.

23

Outline essay academic

Outline essay về [chủ đề], dạng [opinion/discussion/problem-solution] ở level [IELTS 

6.5]. Mỗi đoạn: topic sentence + 2-3 ý support + ví dụ. Liệt kê 10 từ vựng "wow" có thể 

dùng.

24

Học cấu trúc câu nâng cao

Dạy tôi 5 cấu trúc câu nâng cao thường xuất hiện ở essay band 7+: [inversion, cleft, 

participle clause...]. Mỗi cấu trúc: công thức, 3 ví dụ trong bài essay, khi nào dùng 

để gây ấn tượng.

25
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Writing
Khâu AI hỗ trợ tốt nhất — sửa bài, cho ý, học cấu trúc câu nâng cao.
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Nhịp AI NHÓM 3 · WRITING

Brainstorm ý cho essay

Brainstorm 6 ý cho essay đề: [dán đề IELTS/TOEFL]. Chia 3 ý ủng hộ + 3 ý phản đối. Với 

mỗi ý: 1 câu chính + 1 ví dụ cụ thể (số liệu, sự kiện nếu có). Cho tôi chọn ý nào để 

phát triển.

26

Linking words & transitions

Liệt kê 25 linking words/phrases để dùng trong essay band 7+, chia theo chức năng: thêm 

ý, đối lập, nguyên nhân-kết quả, ví dụ, kết luận. Mỗi từ + 1 ví dụ + ghi chú 

formal/informal.

27

So sánh phong cách 2 phiên bản

So sánh 2 phiên bản viết về cùng nội dung sau: [A] vs [B]. Cái nào tự nhiên hơn? Cái 

nào trang trọng hơn? Phân tích chi tiết: từ vựng, cấu trúc, giọng văn. Tôi nên học cái 

nào cho mục đích [X].

28

Viết LinkedIn / CV bằng tiếng Anh

Giúp tôi viết phần [About / Experience] trên LinkedIn / CV. Thông tin: [chức danh, công 

ty, mô tả ngắn việc làm]. Yêu cầu: dùng action verb mạnh, có số liệu/kết quả nếu có, 

dưới [X] từ, tránh sáo.

29

Daily writing prompt

Cho tôi 1 prompt viết mỗi ngày trong 7 ngày (chủ đề đa dạng, level [B1]). Mỗi prompt: 1 

câu hỏi gợi mở + 3 từ vựng nên dùng. Tôi sẽ viết 100 từ; bạn sẽ sửa khi tôi gửi.

30
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Nhịp AI NHÓM 4 · READING & LISTENING

NHÓM 04  ·  PROMPT 31–40

Bài đọc theo level & chủ đề

Viết bài đọc 300 từ về [chủ đề] ở level [B1]. Kèm 5 câu hỏi đọc hiểu (mix: chi tiết, ý 

chính, suy luận). Sau đó liệt kê 10 từ vựng quan trọng trong bài + nghĩa Việt. Cuối: 

đáp án câu hỏi với giải thích.

31

Tóm tắt & phân tích bài tôi đọc

Đây là bài tôi đang đọc: [dán bài]. Tóm tắt 3 câu, liệt kê 5 từ vựng nâng cao đáng học, 

giải thích 2 cấu trúc câu khó nhất trong bài. Đặt 3 câu hỏi để kiểm tra tôi đã hiểu.

32

Đoán nghĩa từ qua ngữ cảnh

Tạo 5 đoạn văn ngắn ở level [B1], mỗi đoạn có 1 từ "khó" (in đậm). Tôi sẽ đoán nghĩa từ 

ngữ cảnh. Sau đó bạn cho đáp án + giải thích cách đoán + ví dụ thêm. Kỹ năng quan trọng 

nhất khi đọc IELTS.

33

Skim & scan cho IELTS Reading

Hướng dẫn tôi kỹ năng [skimming/scanning] cho IELTS Reading. Cho 1 đoạn ví dụ + nhiệm 

vụ thực hành. Giải thích: chỗ nào nên đọc kỹ, chỗ nào đọc lướt, cách tìm keyword nhanh. 

Mẹo tiết kiệm thời gian.

34

Script podcast giả tưởng theo level

Viết script podcast 2 người nói chuyện 3 phút (khoảng 400 từ) về [chủ đề] ở level [B1]. 

Tốc độ vừa, dùng cụm tự nhiên người bản xứ thật. Sau đó liệt kê 8 cụm đáng học từ đoạn.

35
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Reading & Listening
Input chất lượng đúng level — chìa khóa nâng kỹ năng nhanh nhất.
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Nhịp AI NHÓM 4 · READING & LISTENING

Đề xuất podcast / YouTube theo level

Đề xuất 7 podcast/kênh YouTube tiếng Anh phù hợp level [B1], sở thích [X]. Mỗi gợi ý: 

tên, mô tả ngắn, tốc độ nói, độ khó, vì sao hợp tôi. Ưu tiên cái có 

transcript/subtitle.

36

Học từ qua bài hát / phim

Đây là lời bài hát / đoạn phim tôi thích: [dán]. Giải thích 5 cụm/từ "lóng" / không 

sách giáo khoa trong đó. Mỗi cái: nghĩa, khi nào dùng, có thể dùng trong tình huống 

thường ngày không?

37

Dictation trợ giúp

Viết 5 câu ở level [B1] chứa âm khó [/θ/, weak forms...]. Tôi sẽ tập nghe (dùng text-

to-speech) & viết lại. Sau khi tôi gửi bản viết, đánh dấu chỗ sai & giải thích vì sao 

nghe nhầm. Mẹo phân biệt.

38

Tóm tắt video / podcast tôi xem

Đây là transcript / link video tôi vừa xem: [dán]. Tóm tắt 5 ý chính. Liệt kê 8 từ/cụm 

đáng nhớ. Đặt 3 câu hỏi mở để tôi tự thử nói lại bằng từ của mình (luyện active 

vocabulary).

39

Phân biệt accent

Giải thích sự khác biệt cơ bản giữa accent [British / American / Australian] trên 5 

phương diện: phát âm "r", nguyên âm "a", từ vựng khác nhau, intonation, độ formal. Cho 

ví dụ cụ thể. Nên học accent nào trước theo mục tiêu [X].

40
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Nhịp AI NHÓM 5 · LUYỆN THI & ỨNG DỤNG

NHÓM 05  ·  PROMPT 41–50

IELTS Speaking Part 1 — luyện

Hỏi tôi 8 câu IELTS Speaking Part 1 về [chủ đề: hometown/work/hobby]. Mỗi lần một câu, 

đợi tôi trả lời. Cuối cùng đánh giá band điểm 1-9, chỉ ra điểm yếu, gợi ý câu trả lời 

mẫu band 7+.

41

IELTS Speaking Part 2 — cue card

Cho tôi 1 cue card Part 2 random ở chủ đề [X]. Tôi sẽ chuẩn bị 1 phút & viết bài nói 2 

phút. Đánh giá: ý chính, từ vựng, độ trôi chảy, grammar. Đề xuất 1 bài mẫu band 7+ với 

5 từ "wow".

42

IELTS Writing Task 2 — chấm bài

Chấm bài Writing Task 2 của tôi: [dán bài]. Đề: [dán đề]. Đánh giá 4 tiêu chí (Task 

Response, Coherence, Lexical, Grammar) theo thang IELTS, mỗi tiêu chí điểm + lý do. Đề 

xuất 3 sửa cụ thể quan trọng nhất.

43

TOEIC Part 5 — Grammar

Tạo 10 câu TOEIC Part 5 (incomplete sentence) ở độ khó [trung bình/khó], đa dạng chủ 

điểm grammar. Sau khi tôi làm, chấm + giải thích từng câu sai bằng tiếng Việt + chỉ ra 

dấu hiệu nhận biết để lần sau làm nhanh hơn.

44

Luyện phỏng vấn xin việc

Đóng vai HR phỏng vấn tôi vị trí [công việc] ở công ty [ngành]. Hỏi 8 câu thông thường 

(behavioral, technical, motivation). Sau khi tôi trả lời từng câu, sửa câu trả lời tự 

nhiên hơn + đề xuất bản nâng cao.

45
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Luyện thi & Ứng dụng thực tế
Tiếng Anh để dùng được — IELTS, TOEIC, công việc, giao tiếp thực tế.
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Nhịp AI NHÓM 5 · LUYỆN THI & ỨNG DỤNG

Luyện họp công việc bằng tiếng Anh

Giả lập một cuộc họp công việc nhỏ về [chủ đề]. Bạn đóng vai sếp/đồng nghiệp. Cuộc họp 

8 lượt. Sau đó: sửa cách tôi diễn đạt ý kiến, đưa 5 cụm chuyên nghiệp tôi nên dùng (vd: 

"I'd like to suggest...", "Could you elaborate...").

46

Luyện thuyết trình tiếng Anh

Giúp tôi chuẩn bị bài thuyết trình tiếng Anh về [chủ đề], đối tượng [Y], thời lượng [X 

phút]. Cho: opening 3 cách hấp dẫn, outline rõ, cụm transition tự nhiên, closing & cách 

trả lời câu hỏi khó.

47

Small talk & networking

Dạy tôi small talk tiếng Anh chuyên nghiệp trong tình huống [hội thảo / sự kiện]. Cho: 

8 câu mở thoại tự nhiên, 6 chủ đề an toàn, cách thoát lịch sự khi muốn rời cuộc trò 

chuyện. Văn hóa khác biệt Việt-Anh nên biết.

48

Lập lộ trình học 3 tháng

Tôi đang ở level [X], mục tiêu [Y trong 3 tháng]. Tôi có [Z] phút/ngày. Lập lộ trình 

tuần theo tuần: kỹ năng nào tập trung, hoạt động cụ thể, cách đo tiến độ. Thực tế, 

không quá tham vọng.

49

Người bạn tâm sự bằng tiếng Anh

Cùng tôi tâm sự bằng tiếng Anh về [chuyện hôm nay]. Bạn là người bạn lắng nghe, thỉnh 

thoảng đặt câu hỏi đào sâu & nhẹ nhàng sửa cách tôi diễn đạt (trong ngoặc sau câu). Mục 

tiêu: tôi tự nhiên dùng tiếng Anh trong cảm xúc thật.

50
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Bạn vừa có 50 prompt thực chiến biến ChatGPT thành gia sư tiếng Anh cá nhân — phủ từ vựng, ngữ

pháp, speaking, writing, reading, listening, đến luyện thi & ứng dụng thực tế. Lợi thế lớn nhất: luôn sẵn
sàng, kiên nhẫn, cá nhân hóa — điều mà lớp học không có được.

🎯 Nói rõ level & mục tiêu
AI tự điều chỉnh độ khó phù hợp bạn.

🔄 Luyện tương tác, không chỉ đọc
Bài tập, hỏi đáp, roleplay — học chủ động.

⚠️ Kiểm chứng khi nghi ngờ
Idiom hiếm, ngữ pháp khó: check

Cambridge/Oxford.

🌍 Kết hợp với input thật
Podcast, phim, người bản xứ — không thay được.

NhịpAI
Chúc bạn nói tiếng Anh tự tin sớm! 🌟

Tài liệu được NhịpAI biên soạn để chia sẻ miễn phí cho cộng đồng.

Nhịp AI LỜI KẾT

H O À N  T H À N H

Bốn điều cốt lõi mang theo

Ngôn ngữ không học bằng "biết nhiều", mà bằng dùng nhiều. ChatGPT
cho bạn cơ hội dùng tiếng Anh mỗi ngày — đó là tài sản học viên Việt chưa

từng có trước đây.
“
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50 prompt — gia sư tiếng Anh trong
túi bạn


